		UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	BÀI KIỂM TRA ĐỌC GIỮA KÌ I 
MÔN  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024 – 2025


Họ và tên : …………………………………………………Lớp……………………
	Điểm


	Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..


1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (2 điểm)
Bài đọc:................................................................................................................................
2.  Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (8 điểm) - Thời gian: 30 phút
	Em đọc thầm bài văn sau và trả lời các câu hỏi: 


Những con sếu bằng giấy
        Ngày 16-7-1945, nước Mĩ chế tạo được bom nguyên tử. Hơn nửa tháng sau, chính phủ Mĩ quyết định ném cả hai quả bom mới chế tạo xuống Nhật Bản.
       Hai quả bom ném xuống các thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người. Đến năm 1951, lại có thêm gần 100 000 người ở Hi- rô-si-ma bị chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử.
        Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom, cô bé Xa-xa-cô Xa-xa-ki mới hai tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. Mười năm sau, em lâm bệnh nặng. Nằm trong bệnh viện nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình, cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Xa-xa-cô. Nhưng Xa-xa-cô chết khi em mới gấp được 644 con.
         Xúc động trước cái chết của em, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma đã quyên góp tiền xây một tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh tượng đài cao 9 mét là hình một bé gái giơ cao hai tay nâng một con sếu. Dưới tượng đài khắc dòng chữ : “Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình.”.
Theo NHỮNG MẨU CHUYỆN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu 1 (0,5 điểm): Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào ?
       A.  Khi em lên mười tuổi.     ;   B.  Khi mười hai tuổi.    ;     C. Khi vừa tròn hai tuổi.                D. Khi vừa tròn mười ba tuổi.
Câu 2 (1 điểm): Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào ?
        A.  Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm từng ngày của cuộc đời.
        B.  Tin vào truyền thuyết, lặng lẽ gấp cho đủ 1000 con sếu giấy.
        C.  Kêu gọi mọi người gấp sếu giấy cho mình.
        D.  Kêu gọi mọi người cầu nguyện cho mình.
Câu 3 (1 điểm): Nếu được đứng trước tượng đài em sẽ nói gì với Xa-xa-cô ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (0,5  điểm): Từ nào không đồng nghĩa với “hòa bình” ?
         A. thanh bình    ;     B. thái bình     ;     C. bình yên       D. Bình thường       
Câu 5  (1 điểm): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm
Tính đến nay là năm thứ mười một. - Tôi đáp.
Dấu gạch ngang trong câu trên có tác dụng …………………………………
…………………………………………………………………………………..
[bookmark: _Hlk181106910]Câu 6 (1 điểm): Từ in đậm trong nào trong các từ dưới đây được dùng với nghĩa gốc? 
A. đầu tóc                 B. đầu mũi tên       C.  đầu đàn              D. đầu nhọn
[bookmark: _Hlk181107400]Câu 7 (1 điểm):  Xác định các thành phần trong câu bằng các gạch chéo và ghi tên thành phần dưới mỗi bộ phận trong câu:   Mười năm sau, em lâm bệnh nặng.
…………………………………………………….........……………………
Câu 8 (1 điểm): Đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ “cao”:
  - Nghĩa 1: Có chiều cao lớn hơn mức bình thường.
.................................................................................................................................
  - Nghĩa 2: Có số lượng hoặc chất lượng hơn hẳn mức bình thường.
.................................................................................................................................Giáo viên coi: …………………Giáo viên chấm: …………
                              

                                                                      GIÁO VIÊN RA ĐỀ:


Phan Thị Thanh Giang
	
	ubnd huyÖn Kim Thµnh
	Tr­êng TiÓu häc NGŨ PHÚC
	H­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra gi÷a k× I- M«n tiÕng viÖt líp 5
N¨m häc: 2024 -2025 (phÇn ®äc hÓu)



   PHẦN KIỂM TRA ĐỌC HIỂU : (8 điểm)    
[bookmark: _Hlk181108615]2. Đáp án: 
	Câu
	1
	2
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	D
	Đánh dấu bộ phận giải thích, chú thích
	  A

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 3 (1 điểm): Tùy theo bài làm của học sinh.
Câu 7 (1 điểm):  Mười năm sau, / em / lâm bệnh nặng.
                                  TN                  CN        VN
Câu 10: (1 điểm):  Tùy theo bài làm của học sinh. 
[bookmark: _Hlk181116218]                                                                                      Giáo viên 

                                                                                        Phan Thị Thanh Giang


	UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC
	




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỌC HIỂU VÀ  ĐỌC THÀNH TIẾNG
GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024 – 2025


1. Đọc thành tiếng: 2 Điểm
   -  Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt 90-95 tiếng/phút, giọng đọc biểu cảm. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
   - Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
2. Đọc hiểu: 8 Điểm 
2. Đáp án: 
	Câu
	1
	2
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	A
	D
	Đánh dấu bộ phận giải thích, chú thích
	  A

	Số điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm
	1 điểm


Câu 3 (1 điểm): Tùy theo bài làm của học sinh.
VD: Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra thật bình dị nhưng rất thân mật 
Câu 7 (1 điểm):  Mười năm sau, / em / lâm bệnh nặng.
                                  TN                  CN        VN
Câu 10: (1 điểm):  Tùy theo bài làm của học sinh. 
-------------------------------------------------------
	

UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	
ĐỀ KIỂM TRA VIẾT GIỮA HỌC KÌ I
MÔN  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024 – 2025
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ 
IẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2017– 2018



KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
. Tập làm văn (10 điểm) - Thời gian: 30 phút
Chọn một trong hai đề sau
Đề 1: Tả một nhân vật trong một tác phẩm văn học mà em đã học.
Đề 2: Tả một người bạn mà em quý mến
=======================================================
	UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	HƯỚNG DẪN CHẤM VIẾT GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2022 – 2023


1. Tập làm văn (10 điểm) - Thời gian: 30 phút	
		- Mở bài: Giới thiệu người định tả theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp: 1 điểm
	- Thân bài: 6 điểm
	+ Nội dung: 
	- Tả được ngoại hình, hoạt động, tính cách của người định tả,.....:3,5 điểm
 	+ Kĩ năng: Viết câu văn đúng ngữ pháp, lô gic về ý, có câu mở đoạn, kết đoạn,... :  1,5 điểm
	+ Cảm xúc: Thể hiện được tình cảm của mình với cảnh vật....:  1điểm
	- Kết bài: Cảm nghĩ cuối cùng của em về cảnh tả theo kết bài theo kiểu mở rộng hoặc không mở rộng: 1 điểm
	- Chữ viết, chính tả: 0,5 điểm
	- Dùng từ, đặt câu phù hợp: 0,5 điểm
	- Sáng tạo: Dùng được các biện pháp so sánh để tả cho sinh động, từ ngữ sáng tạo,....:1 điểm
	

	UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ PHÚC

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC  GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 5
Năm học: 2024– 2025


* KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: (2 điểm)
Học sinh bốc thăm 1 trong 7 bài đọc sau và trả lời câu hỏi trong bài đọc.
1. Bài Thư gửi các học sinh (TV 5 - tập 1 - trang 5)
         Đọc đoạn “ Trong năm học tới đây …..đến hết”

 2. Bài Chuyện một người thầy (TV 5 - tập 1 - trang 9 )
Đọc đoạn “ Ngày khai giảng …..đến ở nhiều nơi”

3. Bài Khi bé Hoa ra đời (TV 5 - tập 1 - trang 12)
            Đọc cả bài
4. Bài Lớp trưởng lớp tôi (TV 5 - tập 1 - trang 20)
	Đọc đoạn “ Buổi chiều, chúng tôi đi lao động …..đến hết”

5. Bài Muôn sắc hoa tươi (TV 5 - tập 1 - trang 25) 	
              Đọc cả bài	

6. Bài Làm thủ công (TV 5 - tập 1 - trang  40   )
Đọc đoạn “ Bỗng Lý thắc mắc …..đến hết”








Giáo viên 

                                                                                        Phan Thị Thanh Giang





